
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /TB-YHCT 

 

Thái Nguyên, ngày       tháng 8 năm 2024 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu mua sắm vật tư y tế - hóa chất bổ sung năm 2024 của Bệnh viện Y học cổ 

truyền Thái Nguyên với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên.  

Địa chỉ: Tổ 9-Đường Quang Trung-Phường Thịnh Đán-Thành phố Thái 

Nguyên-tỉnh Thái Nguyên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ tên: Vũ Thị Hương Giang 

Chức vụ: Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính  

Số điện thoại: 0208 3 846 014 

Địa chỉ email: bvyhcttn@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận qua đường bưu điện tại địa chỉ: Văn thư, Bệnh viện Y học cổ truyền 

Thái Nguyên, Tổ 9-Đường Quang Trung-Phường Thịnh Đán-Thành phố Thái 

Nguyên-tỉnh Thái Nguyên. (đối với trường hợp gửi bưu điện, Bệnh viện nhận được 

báo giá phải trong thời hạn tiếp nhận báo giá). 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn thư, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên. 

Tổ 9-Đường Quang Trung-Phường Thịnh Đán-Thành phố Thái Nguyên-tỉnh Thái 

Nguyên. 

- Nhận qua email: Để thuận tiện cho việc tiếp nhận báo giá được nhanh 

chóng, đề nghị các đơn vị báo giá vui lòng gửi bản scan báo giá đến địa chỉ email: 

bvyhcttn@gmail.com. Bản cứng (có đóng dấu) các đơn vị báo giá cần gửi theo hai 

cách thức trên. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 12 tháng 8 năm 2024 đến trước 15h 

ngày 23 tháng 8 năm 2024 

mailto:bvyhcttn@gmail.com


Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 

8 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: 

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, 

bảo quản hàng hóa: Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa, cung cấp dịch vụ đến địa 

điểm tại khoa Dược, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên. Việc vận chuyển 

hàng hóa đến địa điểm nêu trên, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định 

trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá 

hợp đồng; 

3. Thời gian thực hiện dự kiến: 60 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

+ Tạm ứng: Không thực hiện. 

+ Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi nhà thầu đã 

giao đủ hàng và xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu (chứng từ thanh toán phù 

hợp với quy định của pháp luật). 

- Số lần thanh toán: Thanh toán thành một đợt hoặc nhiều đợt theo tiến độ 

giao hàng và kết quả nghiệm thu dịch vụ.   

5. Các thông tin khác: Không 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- KHTH (để đăng tải); 
- Lưu VT, KD, TCKT. 

KT. PHỤ TRÁCH BỆNH VIỆN 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Trần Thanh Bình 



PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế - hóa chất bổ sung năm 2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-YHCT ngày       tháng 8 năm 2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên)  

TT Tên hàng hóa Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 Băng dính lụa Băng dính lụa kích thước 5cmx5m Cuộn    30 
2 Bơm tiêm nhựa 5ml Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, cỡ kim 23G, 25G Cái   16 000 
3 Bóng đèn hồng ngoại Công suất 250W; nguồn điện 220V; phổ ánh sáng hồng ngoại  Cái    10 

4 Bông hút 
Khả năng thấm hút cao và nhanh. Mịn màng, mềm mại, màu trắng không gây 

kích ứng da. 1kg/túi  
Kg    46 

5 Cidex 30 ngày 
5 lít/can. Dung dịch khử khuẩn mức độ cao và tiệt trùng các dụng cụ không 

chịu nhiệt. Dung dịch dùng 30 ngày; thành phần chính: Glutaraldehyde 2% 
Can    16 

6 Đầu côn vàng   Cái   3 000 

7 
Dây máy điện xung máy vật 

lý trị liệu 
Một đầu có cắm giắc, ra 2 đầu đa năng, dây bọc nhựa Cái    10 

8 Dây garo Chất liệu: Thun cotton, có khoá nhựa Cái    36 

9 
Dây truyền dịch có kim 
cánh bướm 

Thành phần từ nhựa PVC mềm, trong suốt, không chứa chất gây độc, gây sốt. 
Vật liệu kết cấu kim truyền chắc chắn, không bị gãy trong điều kiện sử dụng 

bình thường. 
Bộ    10 

10 Dung dịch phá vỡ hồng cầu 
Dung dịch phá vỡ hồng cầu, giải phóng HGB. Thành phần:  

Ammonium salts < 3,0 %; Alcohol < 1,0 %; Potassium; cyanide < 0,1 

%.500ml/lọ 
Lọ    2 

11 Dung dịch rửa máy 
Dung dịch rửa thường quy dùng cho máy xét nghiệm huyết học. Thành phần: - 

Organic buffer  < 0.5%; - Sodium salts < 2,0 % - Proteolytic enzyme < 0,5 %  - 

Preservative< 0.05%  05 lít/can 
Can    1 

12 
Hoá chất rửa đầu kim máy 
huyết học 

Lọ 60ml Lọ    4 

13 Giấy điện tim 3 cần   Cuộn    30 
14 Hoá chất xét nghiệm HDL Hộp 160ml Hộp    3 
15 Hoá chất xét nghiệm LDL Hộp 80ml Hộp    3 

16 
Hóa chất xét nghiệm men 

gan GOT trong máu (GOT) 
Hộp 330ml Hộp    8 



TT Tên hàng hóa Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

17 
Hóa chất xét nghiệm 

(Triglycerides) 
Hộp 440ml Hộp    7 

18 
Hóa chất xét nghiệm dư 
lượng trong máu (Urea) 

Hộp 275ml Hộp    1 

19 
Hóa chất xét nghiệm lượng 
đường trong máu (Glucose) 

Hộp 440ml Hộp    3 

20 
Hóa chất xét nghiệm lượng 
men gan GPT trong máu 
(GPT) 

Hộp 330ml Hộp    8 

21 
Hóa chất xét nghiệm lượng 

mỡ máu trong máu 
(Cholesterol) 

Hộp 440ml Hộp    5 

22 
Huyết thanh kiểm tra mức 

trung bình 
Lọ 5ml Lọ    1 

23 
Huyết thanh kiểm tra mức 
cao 

Lọ 5ml, thủy tinh nâu kiểm tra các thông số đo ở dải cao Lọ    7 

24 Khí oxy y tế Dung tích 40 lít, nồng độ oxy từ 98% trở lên Bình    709 

25 Kim cấy chỉ 
Kim đẩy chỉ vô trùng loại dùng 01 lần gồm phần đẩy chỉ đầu bằng và phần cán, 

thân kim làm bằng thép không rỉ, Quy cách 5 cái/vỉ, 20 vỉ/hộp. 
Cái   1 000 

26 Kim lấy thuốc 
Đầu kim dùng một lần, thích hợp dùng để tiêm, lấy máu, pha thuốc. Sản phẩm 

an toàn, vô trùng tuyệt đối. Các cỡ 18G; 23G 
Cái   1 600 

27 
Kim luồn mạch máu các 
loại, các cỡ 

Kim luồn không cánh dạng bút, không cổng bơm thuốc. Cỡ 22G Cái   1 250 

28 
Kim quang dùng cho laser 

nội mạch 
Kim quang dùng cho máy Laser nội mạch Cái    750 

29 Lam kính 
Hộp 72 cái, Kích thước: 25,4x76,2mm, bằng thuỷ tinh trong suốt không màu, 

độ dày 1mm-1.2mm, bề mặt phẳng 
Hộp    2 

30 Máu chuẩn Dùng để kiểm chuẩn máy huyết học 3 thành phần. Lọ 3 ml Lọ    9 
31 Máu chuẩn mức cao Dùng để kiểm chuẩn máy huyết học 3 thành phần; 3ml/lọ Lọ    9 
32 Huyết thanh chuẩn 3ml/lọ Lọ    2 
33 Ống nghiệm EDTA Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm Ống   1 800 
34 Ống nghiệm Herparin Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm Ống   1 500 

35 
Ống nghiệm nhựa không 

nắp 
Ống nghiệm nhựa. Dung tích 5ml Ống   3 000 

36 Parafin rắn Nhiệt độ nóng chảy 58-60 độ C; hàm lượng dầu % tối đa 08; ổn định ánh sáng Kg    300 



TT Tên hàng hóa Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

tối đa 4; được sử dụng trong y tế 
37 Phim khô Kích thước 10x12 inch (25x30cm). Cái   2 100 

Tổng cộng: 37 mặt hàng 



PHỤ LỤC 2 

MẪU BÁO GIÁ 

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay 

thế sử dụng cho trang thiết bị y tế  

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng 

sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi 
chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]  báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 
Danh mục 

thiết bị y 

tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản 

xuất(3) 

Mã HS(4) 
Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8)  

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9)  

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí (nếu 

có)(10)  

(VND) 

Thành 

tiền(11)  

(VND) 

1 Thiết bị A                   

2 Thiết bị B                   

n ...                   

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không 

nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với 
thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất 
khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 
bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  

  ……, ngày.... tháng....năm.... 
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp(12) 



(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi 
báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng 
dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký 

tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y 
tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương 

ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu 
cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, 

bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ 
thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập 

khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là 
toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu 
nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng 

đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để 
xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc 

nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng 
dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia 

báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp 
đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp 
liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong 

trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số 
cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại 

Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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